	Trường THCS Lương Thế Vinh
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 09 tháng 09 năm 2024




	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	6C
	7A
	7B
	7C
	8A
	8B
	8C
	9A

	2
	1
	KHTN - Thanh
	NNgữ - Tâm
	Toán - Hường
	Văn - Tuyết
	Văn - Giang
	Toán - Dự
	Toán - P Thảo
	Văn - Đ Thảo
	NNgữ - Mỹ Ngọc
	NNgữ - Nguyên

	
	2
	NNgữ - Nguyên
	Văn - Tuyết
	KHTN - Nữ
	KHTN - Anh Tú
	NNgữ - Ngọc Hà
	KHTN - Huệ
	Hóa - Thanh
	Văn - Đ Thảo
	Toán - P Thảo
	Văn - Giang

	
	3
	Văn - Tuyết
	Toán - Hường
	NNgữ - Nguyên
	KHTN - Anh Tú
	Toán - Dự
	Văn - Hai Yen
	Lí - Nữ
	NNgữ - Mỹ Ngọc
	Văn - Đ Thảo
	Văn - Giang
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	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
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	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Văn - Tuyết
	NNgữ - Tâm
	Văn - Giang
	NNgữ - Ngọc Hà
	KHTN - Huệ
	Văn - Hai Yen
	NNgữ - Mỹ Ngọc
	Văn - Đ Thảo
	Hóa - Thanh
	Toán - Dự

	
	2
	KHTN - Thanh
	Văn - Tuyết
	KHTN - Nữ
	Toán - Hường
	Văn - Giang
	KHTN - Huệ
	Toán - P Thảo
	NNgữ - Mỹ Ngọc
	Văn - Đ Thảo
	Toán - Dự

	
	3
	Toán - Dự
	KHTN - Thanh
	Toán - Hường
	Văn - Tuyết
	Văn - Giang
	NNgữ - Ngọc Hà
	Văn - Đ Thảo
	Toán - P Thảo
	Lí - Nữ
	Hóa - Huệ

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
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	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - Dự
	Văn - Tuyết
	NNgữ - Nguyên
	Toán - Hường
	KHTN - Huệ
	NNgữ - Ngọc Hà
	Văn - Đ Thảo
	Hóa - Thanh
	Toán - P Thảo
	Văn - Giang

	
	2
	NNgữ - Nguyên
	Toán - Hường
	Văn - Giang
	Văn - Tuyết
	NNgữ - Ngọc Hà
	Toán - Dự
	Văn - Đ Thảo
	Toán - P Thảo
	NNgữ - Mỹ Ngọc
	Lí - Nữ

	
	3
	Văn - Tuyết
	KHTN - Thanh
	Văn - Giang
	NNgữ - Ngọc Hà
	Toán - Dự
	Văn - Hai Yen
	NNgữ - Mỹ Ngọc
	Lí - Nữ
	Văn - Đ Thảo
	NNgữ - Nguyên

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
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	Thực hiện từ ngày 09 tháng 09 năm 2024





	THỨ
	TIẾT
	9B
	9C
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	Hóa - Huệ
	Văn - Hai Yen
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	NNgữ - Mỹ Ngọc
	Văn - Hai Yen
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - P Thảo
	NNgữ - Ngọc Hà
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
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	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Lí - Nữ
	Toán - Hường
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Hai Yen
	NNgữ - Ngọc Hà
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NNgữ - Mỹ Ngọc
	Văn - Hai Yen
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
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	6
	1
	Văn - Hai Yen
	Lí - Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Hai Yen
	Hóa - Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - P Thảo
	Toán - Hường
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
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